BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài 6: TỰ CẢM VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Ngày làm thí nghiệm: 5/9/2009.
Danh sách:           •   Nguyễn Phước
I. Mục đích thí nghiệm:

· Minh họa hiện tượng tự cảm.

· Tìm hiểu các cách làm phát sinh dòng điện cảm ứng.

· Nghiên cứu một vài ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

· Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện.

II. Tóm tắt lý thuyết:

a. Định luật Faraday và Len-xo.
· Khái niệm từ thông:   
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      Với:  - B: vectơ cảm ứng từ

· S: diện tích của vòng dây kín
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Là số đường sức từ đâm xuyên qua vòng dây trong một đơn vị thời gian. 
· Qua thí nghiệm Faraday: rút ra được
+  Sự biến đổi từ thông qua mạch kín là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó.

+  Dòng điện cảm ứng ấy chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gởi qua mạch thay đổi.

+  Cường độ dòng điện cảm ứng tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông.

+  Chiều của dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào từ thông gởi qua mạch tăng hay giảm.

· Định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng: Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.
· Phải có suất điện động sinh ra trong mạch, suất điện động đó gọi là suất điện động cảm ứng.

· Khái niệm suất điện dộng cảm ứng: suất điện động cảm ứng bằng về trị số, nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gởi qua điện tích của mạch điện.

 +  Độ lớn suất điện động:            [image: image9.png]



                                                                                                      
b. Hiện tượng tự cảm:

· Là hiên tượng cảm ứng xuất hiện trong mạch do chính sự biến thiên của dòng điện trong mạch.
· Có thí nghiệm để thấy hiện tượng tự cảm: hiện tượng tự cảm khi đóng mạch và hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch.
· Suất điện động tự cảm:                            
                                                   
   ;   L: hệ số tự cảm, L=4n10-7n2V

c.  Nội dung của định luật Lenxơ: Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.

III. Tiến hành thí nghiệm: Dụng cụ:

· Ống dây 1000 vòng có lõi sắt.

· Nguồn điện 6 – 12 V/DC.

· Biến trở, khóa K, dây nối.

· 2 bóng đèn giống nhau loại 6V – 3W

1. [image: image1.png]


Hiện tượng tự cảm khi đóng mạch:

· Tiến hành thì nghiệm: 

+  Mắc mạch như hình vẽ.

+  Đóng khóa K, chỉnh biến trở để 2 đèn có độ sáng như nhau.
+  Ngắt khóa K, để 2 đèn gần nhau.

+  Đóng khóa K, quan sát 2 đèn. 
+  Nhận xét và giải thích hiện tượng.  
· Giải thích hiện tượng: khi đóng khóa K, đèn 2 sáng lên ngay, đèn 1 sáng lên từ từ. Vì khi cường độ dòng điện tăng từ 0 đến I( A ) thì trong cuộn dây có sự biến thiên từ thông, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng Ic sao cho Bc do nó sinh ra chống lại với [image: image13.png]3]
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ngược chiều với
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) => Ic ngược chiều với I nên đèn 1 sáng lên từ từ khi dòng điện ổn định đến khi [image: image17.png]


 => không có dòng điện cảm ứng => đèn 1 sáng ổn định.
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Hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch:
· Tiến hành thí nghiệm:

+  Mắc mạch điện như hình vẽ.

+  Đóng K, điều chỉnh biến trở cho đèn sáng vừa phải (yếu hơn mức bình thường một chút).

+  Chú ý vào đèn rồi ngắt khóa K. 
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Nhận xét và giải thích hiện tượng: bóng đèn léo sáng lên rồi mới tắt. Vì khi ngắt K thì dòng điện qua cuộn dây giảm đột ngột làm từ thông trong cuộn dây biến thiên => xuất hiện dòng điện cảm ứng Ic sao cho 
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cùng chiều với [image: image21.png]3]



 ), dưới tác dụng của dòng cảm ứng nên bóng đèn sáng lên rồi mới tắt.
3. Quan sát hiện tượng tự cảm khi đóng mạch, ngắt mạch trên bảng mắc sẵn:
a. Đóng mạch: khóa K1,K2 đóng lại, K mở. Sau đó đóng khóa K, thì thấy đèn 2 sáng ngây còn đèn 1 sáng lên từ từ. 
Giải thích: khi đóng mạch thì dòng điện qua cuộn dây tăng lên đột ngột, làm từ thong trong cuộn dây biến thiên lúc đó trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng Ic sao cho từ trường do nó sinh ra chống lại từ trường sinh ra nó => Ic ngược chiều với I nên đèn 1 sáng lên từ từ. 
b. Ngắt mạch: khóa K2 mở, đóng khóa K, sau đó ngắt khóa K thì thấy đèn Ne sáng lên rồi mới tắt.
Giải thích: khi ngắt mạch, dòng điện trong cuộn dây giãm đột ngột làm từ thông trong cuộn dây biến thiên => trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó => Ic cùng chiều I, chính Ic chạy trong mạch là nguyên nhân làm cho đèn Ne sang lên rồi mới tắt. 
4. Máy phát điện:
· Cấu tạo: gồm 1 cuộn dây trong từ trường đều [image: image24.png]


 của 1 nam châm NS. Cuộn dây quay được nhờ nối với 1 tay quay ở ngoài. Làm cho tay quay quay, 2 vành khuyên được đặt đồng truc với khung dây, đầu A nối với khung dây, đầu B đưa ra ngoài. Hệ thống bán khuyên và chổi quét gọi là bộ góp. Cuộn dây (Roto) là phấn ứng, nam cham (Stato) là phần cảm.
· Nguyên tắc hoạt động: hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ biến cơ năng thành điện năng. Từ thông qua khung dây biến thiên làm trong khung suất hiện dòng điện cảm ứng. 2 bán khuyên và 2 chổi quét có tác dụng lấy điện ra ngoài. khi 2 chổi quét tì vào vành khuyên dòng điện là dòng xoay chiều cho dòng điện ổn định => đèn sáng ổn định. Khi 2 chổi quét tì vào vành bán khuyên dòng điện là dòng 1 chiều, đèn sáng chặp chờn. 
5. Chứng minh định luật Lenxơ:
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Dụng cụ:
+  Nguồn điện 3-6-12 V/DC

+  Ống dây 1000 vòng.

+  Nam châm thẳng.

+  Dây nối, khóa K.
+  Mắc mạch như hình bên và lưu ý điện kế mắc nối tiếp với cuộn dây. (Để thang đo lớn nhất).

+  Quan sát chiều cuốn dây trong ống dây, ta thấy dây quấn ngược chiều kim đồng hồ vào Y ra A. 
+  Kiểm tra mạch rồi đóng khóa K, kim điện kế lệch sang phải => chiều dòng điện ngược chiều kim điện kế. Chỉnh thang đo để kim lệch nhẹ.
+  Quan sát và ghi nhận chiều lệch của kim điện kế tương ứng với chiều dòng điện đi qua ống dây. 
+  Rút 2 dây từ nguồn ra rồi nối chúng lại thành 1 mạch kín.

+  Đưa cực Bắc của nam cham vào trong lòng ống dây. Quan sát chiều lệch của kim điện kế lệch sang phải. Chiều dòng điện cảm ứng trong ống dây ngược chiều kim điện kế. 
Phân tích hiện tượng và suy luận để rút ra kết luận phù hợp với định luận Lentzơ.

Giải thích: nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng là sự dịch chuyển cực Bắc của thanh nam châm vào lòng ống dây làm cho từ thông gửi qua ống dây theo chiều từ trên xuống dưới tăng lên. Theo định luật Lentz dòng điện cảm ứng Ic phải có chiều sao cho từ trường [image: image26.png]


 do nó sinh ra chống lại sự tăng đó. Muốn vậy [image: image28.png]


 phải ngược chiều với từ trường [image: image30.png]3]



 của nam châm. Vì có như vậy từ thông [image: image32.png]


m do nó sinh ra mới có tác dụng chống lại sự tăng của từ thông [image: image34.png]


m là nguyên nhân sinh ra nó. Biết [image: image36.png]


, dùng quy tắc vặn nút chai có thể xác định được chiều của Ic.

 +  Rút nhanh nam châm ra khỏi ống dây thì kim điện kế lệch sang trái. Dòng ic tạo ra từ trường có 
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để chống lại sự giãm của 
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· Nếu đưa nhanh nam châm vào hoặc ra thì dòng điện trong ic lớn hoặc ngược lại phù hợp với định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ. 

· Ta đã kiểm chứng được định luật Len-xo.
6. Phần trả lời câu hỏi: 

a. Vai trò của vành khuyên, bán khuyên và chổi quét trong thí nghiệm 3. 

· Vành khuyên: Khi khung dây quay thì hai vành khuyên cũng quay theo và dẫn điện ra ngoài nhờ chổi quét, để dây không bị rối. Chổi quét tì lên vành khuyên tạo ra dòng điện xoay chiều.  
· Bán khuyên: Có tác dụng giống vành khuyên, tuy nhiên bán khuyên có bán khuyên 1 và bán khuyên 2, để khi chổi quét tì lên thì dòng điện được đưa ra ngoài là dòng một chiều.
· Chổi quét: Chổi quét tì lên vành khuyên, có tác dụng dẫn điện ra mạch ngoài. 

b. Phát biểu định luật Lentz và trình bày sự hiểu biết về cụm từ “ chống lại sự biến thiên”. 

· Dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều sao cho từ trường nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ran nó. 

· Chống lại sự biến thiên có nghĩa là: 

Nếu Ф qua mạch tăng thì ic xuất hiện và cảm ứng từ do nó sinh ra sẽ ngược chiều với cảm ứng từ ban đầu. 

Nếu Ф qua mạch giãm thì ic xuất hiện và cảm ứng từ do nó sinh ra sẽ cùng chiều với cảm ứng từ ban đầu.  
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